
TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành dự thi Ngoại ngữ

136 ĐỖ TUẤN ANH 20/01/1987 Hưng Yên Ngoại khoa Miễn thi

137 TRẦN TUẤN ANH 30/10/1985 Nam Định Ngoại khoa Tiếng Anh

138 PHẠM TẤN ĐỨC 14/07/1982 Nam Định Ngoại khoa Tiếng Anh

139 ĐOÀN QUANG DŨNG 03/12/1981 Hải Phòng Ngoại khoa Miễn thi

140 LÊ ANH DŨNG 05/12/1985 Thanh Hóa Ngoại khoa Tiếng Anh

141 NGUYỄN TIẾN DŨNG 10/06/1983 Quảng Ninh Ngoại khoa Miễn thi

142 VĂN ĐỨC HẠNH 31/12/1985 Nghệ An Ngoại khoa Miễn thi

143 VŨ QUANG HIẾU 19/02/1970 Hà Nội Ngoại khoa Miễn thi

144 VŨ XUÂN HOÀN 27/09/1986 Bắc Ninh Ngoại khoa Tiếng Anh

145 ĐẶNG VIỆT HỒNG 24/03/1979 Hà Nội Ngoại khoa Tiếng Anh

146 NGUYỄN ĐÌNH HƯNG 02/02/1985 Phú Thọ Ngoại khoa Miễn thi

147 PHẠM VĂN KHIẾT 08/02/1982 Hà Nội Ngoại khoa Tiếng Anh

148 ĐỖ TRỌNG KHIẾU 27/08/1982 Hưng Yên Ngoại khoa Miễn thi

149 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 31/10/1982 Hà Nội Ngoại khoa Miễn thi

150 ĐẶNG TRUNG KIÊN 16/08/1988 Hà Nội Ngoại khoa Miễn thi

151 CHU VĂN LÂM 12/11/1984 Hải Dương Ngoại khoa Tiếng Anh

152 NGUYỄN VĂN LINH 23/05/1989 Hà Tĩnh Ngoại khoa Tiếng Anh

153 LÊ TRÀNG LỢI 04/10/1980 Hà Nội Ngoại khoa Miễn thi

154 TRẦN QUANG MẠNH 05/08/1982 Yên Bái Ngoại khoa Miễn thi

155 VÕ VĂN MINH 05/07/1987 Nghệ An Ngoại khoa Miễn thi

156 BÙI HẢI NAM 25/04/1985 Hưng Yên Ngoại khoa Tiếng Anh

157 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 31/12/1989 Hà Nội Ngoại khoa Tiếng Anh

158 Phạm Hồng Phúc 28/10/1971 Hải Dương Ngoại khoa Tiếng Anh

159 TRẦN ĐÌNH PHƯỢNG 17/10/1988 Hà Nội Ngoại khoa Tiếng Anh

160 TRẦN XUÂN QUANG 22/11/1990 Nam Định Ngoại khoa Tiếng Anh

161 NGUYỄN TRẦN QUANG SÁNG 12/09/1984 Hưng Yên Ngoại khoa Tiếng Anh

162 Hoàng Thanh Sơn 18/08/1975 Hà Nội Ngoại khoa Tiếng Anh

163 ĐỖ VIỆT SƠN 31/03/1981 Hà Nội Ngoại khoa Miễn thi

164 NGUYỄN NGỌC SƠN 11/07/1986 Hà Nội Ngoại khoa Tiếng Anh

165 TRẦN ĐỨC TÂM 14/11/1986 Nam Định Ngoại khoa Miễn thi

166 HOÀNG MINH TÂN 15/03/1990 Nam Định Ngoại khoa Miễn thi

167 NGUYỄN HOÀNG THÁI 25/03/1986 Hải Dương Ngoại khoa Miễn thi

168 LƯƠNG TOÀN THẮNG 15/05/1975 Quảng Ninh Ngoại khoa Miễn thi

169 NGUYỄN ĐỨC THẾ 10/06/1981 Điện Biên Ngoại khoa Miễn thi

170 PHẠM TRUNG THÔNG 28/08/1985 Nghệ An Ngoại khoa Tiếng Anh

171 NGUYỄN NGỌC TIỆP 01/12/1984 Hà Nội Ngoại khoa Miễn thi

172 TRẦN QUANG TRUNG 20/03/1982 Hà Nội Ngoại khoa Tiếng Anh

173 NGUYỄN TIẾN TRUNG 10/04/1984 Hòa Bình Ngoại khoa Tiếng Anh

174 NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG 02/06/1981 Nam Định Ngoại khoa Tiếng Anh

175 VŨ MINH UỶ 04/02/1984 Hải Dương Ngoại khoa Miễn thi

176 TRẦN THƯỢNG VIỆT 31/03/1982 Hà Nội Ngoại khoa Miễn thi

177 NGUYỄN QUỐC VINH 06/10/1973 Hà Nội Ngoại khoa Tiếng Anh


